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Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 5 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 

Câu 1: Kết quả của phép tính 821 – 499 + 183 là: 

A. 490 B. 495 C. 500 D. 505 

Câu 2: 8 gấp lên 5 lần được: 

A. 36 B. 38 C. 40  D. 42 

Câu 3: 
1

2
 của 12 lít là: 

A. 3 lít B. 4 lít C. 5 lít D. 6 lít 

Câu 4: Số dư trong phép chia 67 : 3 là: 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 5: Một tuần lễ có 7 ngày. Vậy 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày? 

A. 27 ngày B. 28 ngày C. 29 ngày D. 30 ngày 

Câu 6: Hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt bằng 13cm, 16cm và 15cm thì chu vi 

của hình tam giác đó là: 

A. 43cm B. 44cm C. 45cm D. 46cm 

II. Phần tự luận (7 điểm) 

Câu 7 (2 điểm): Tính nhẩm: 

3 × 5 =   7 × 8 =  6 × 6 =  2 × 9 =  

15 : 5 =  36 : 6 =  42 : 7 =  24 : 4 =  

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 

225 + 17 189 – 98  18 × 6  48 : 4   
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Câu 9 (1 điểm): Tìm x, biết: 

a) x × 4 = 32  b) x : 5 = 12  

Câu 10 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 27 quyển sách. Buổi chiều bán 

được số quyển sách gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao 

nhiêu quyển sách? 
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Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: D Câu 2: C Câu 3: D 

Câu 4: A Câu 5: B Câu 6: B 

II. Phần tự luận 

Câu 7: 

3 × 5 = 15 7 × 8 = 56 6 × 6 = 36 2 × 9 = 18 

15 : 5 = 3 36 : 6 = 6 42 : 7 = 6 24 : 4 = 6 

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 

225 + 17 = 242 189 – 98 = 91 18 × 6 = 108 48 : 4 = 12 

Câu 9: 

a) x × 4 = 32  

x = 32 : 4  

x = 8 

b) x : 5 = 12  

x = 12 × 5  

x = 60 

Câu 10: 

Buổi chiều cửa hàng bán được số quyển sách là: 

27 × 3 = 81 (quyển) 

Đáp số: 81 quyển sách. 
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